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THÔNG BÁO

Về việc đăng ký kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn xã Thanh Sơn

Căn cứ Luật Chăn nuôi năm 2018; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 
21/01/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi và các Thông 
tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thi hành Luật 
Chăn nuôi; Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn 
nuôi về hoạt động chăn nuôi.

Để phục vụ công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi, đồng thời làm căn cứ xem 
xét hỗ trợ khôi phục sản xuất khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh theo quy định, UBND 
xã Thanh Sơn thông báo đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa 
bàn xã thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi như sau:

1. Đối tượng kê khai
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Chăn nuôi, Khoản 3 Điều 1 của 

Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, đối tượng kê khai theo quy định gồm:

- Chăn nuôi trang trại.
- Chăn nuôi nông hộ.
2. Quy định loại vật nuôi và số lượng nuôi lớn hơn hoặc bằng số lượng tối 

thiểu phải kê khai 
Căn cứ Phụ Lục II được ban hành kèm theo Thông tư 18/2023/TTBNNPTNT 

ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định loại vật nuôi 
và nuôi lớn hơn hoặc bằng số lượng tối thiểu phải kê khai như sau:

)

TT Loại vật nuôi ĐVT Số lượng

I Gia súc

1 Trâu, nghé Con 01

2 Bò, bê Con 01



3 Ngựa Con 01

4 Dê Con 05

5 Cừu Con 05

6 Thỏ Con 25

7 Lợn thịt Con 05

8 Lợn nái Con 01

9 Lợn đực giống Con 01

II Gia cầm

1 Gà Con 20

2 Vịt Con 20

3 Ngan Con 20

4 Ngỗng Con 20

5 Đà điểu Con 01

6 Chim cút Con 100

7 Bồ câu Con 30

III Động vật khác được phép chăn nuôi

1 Hươu sao Con 01

2 Chim yến Nhà 01

3 Ong mật Đàn 15

4 Chó Con 01

5 Mèo Con 01

6 Dông Con 10

7 Vịt trời Con 20

8 Dế m2 05

9 Bò cạp m2 01



10 Tằm (đa hệ, lưỡng hệ, thầu dầu lá 
sắn) Ổ 50

11 Giun quế (trùn quế) m2 05

12 Ruồi lính đen m2 05

3. Thời gian kê khai
Kê khai định kỳ 02 lần/năm, trong đó:
- Kỳ kê khai 6 tháng đầu năm, gửi kê khai từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 15 tháng 

7.
- Kỳ kê khai 6 tháng cuối năm, gửi kê khai từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 31 

tháng 12 của năm kê khai.
Lưu ý: Trường hợp người chăn nuôi nhập gia súc, gia cầm về nuôi mới, phải 

thực hiện kê khai trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhập về nuôi mới hoặc theo yêu 
cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đối với gia súc, gia cầm nhập từ tỉnh ngoài phải 
có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

4. Hình thức và nội dung kê khai
a) Đối với các trang trại chăn nuôi
Thực hiện kê khai đàn vật nuôi trên phần mềm Tee-Food theo quy định hiện 

hành.
b) Đối với các hộ chăn nuôi nông hộ
Thực hiện kê khai theo mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi (đính kèm) và gửi về 

UBND xã Thanh Sơn.
Đầu mối tiếp nhận: Ông Nguyễn Văn Trường – Chuyên viên phòng Kinh tế. 

Điện thoại: 0971.102039.
5. Ý nghĩa của việc kê khai
Bản kê khai hoạt động chăn nuôi là căn cứ để cơ quan nhà nước xem xét, tổng 

hợp, đề xuất các chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh 
theo quy định.

Trường hợp người chăn nuôi không thực hiện kê khai hoặc kê khai không đúng 
thời gian quy định thì khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, cơ quan nhà nước sẽ không có 
cơ sở để xem xét, tổng hợp đề xuất hỗ trợ theo quy định. Vì vậy, để bảo đảm quyền 
lợi của mình và góp phần phục vụ công tác quản lý, phát triển ngành chăn nuôi trên 
địa bàn, các tổ chức, cá nhân chăn nuôi cần nghiêm túc thực hiện việc kê khai theo 
quy định của Luật Chăn nuôi.

6. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không kê khai hoạt động 
chăn nuôi

Theo Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi:



a) Đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa và quy mô nhỏ 
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực 

hiện kê khai hoạt động chăn nuôi.
b) Đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực 

hiện kê khai hoạt động chăn nuôi.
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi kê khai gian 

dối nhằm mục đích trục lợi.
7. Tổ chức thực hiện
Đề nghị các chủ trang trại, cơ sở chăn nuôi và hộ chăn nuôi trên địa bàn xã 

nghiêm túc thực hiện việc kê khai theo đúng quy định.
Giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp niêm yết 

công khai Thông báo tại trụ sở UBND xã; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 
UBND xã; thông báo trên hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân biết và thực 
hiện.

Trưởng các ấp có trách nhiệm niêm yết công khai Thông báo tại Nhà văn hóa 
ấp; phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông báo đến các tổ chức, cá nhân 
chăn nuôi trên địa bàn thông qua các cuộc họp dân cư, sinh hoạt cộng đồng và các 
hình thức phù hợp khác.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, 
cá nhân liên hệ UBND xã Thanh Sơn để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Nhận được Thông báo này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có 
liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các đồng  
chí Trưởng ấp chủ động phối hợp nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các cơ quan chuyên môn;
- Trung tâm DVTH;
- Chánh, PCVP UBND xã;    
- Các đc Trưởng ấp;                                                                       
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Cường
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